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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LUẬT 2018D3 – Lớp: DC1832N1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
Phòng  206/D2 (Lớp dạy buổi tối; 1 buổi tối dạy 3 tiết, bắt đầu 18h30)

	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	ML011
	Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	2320
	Nguyễn Thị Thúy Lựu
	0358323909

	2 
	KL302
	Luật Hiến pháp 2
	2
	2682
	Võ Thị PhươngUyên
	0982 852 445

	3 
	KL120
	Luật Hình sự 2
	2
	2406
	Lê Quỳnh Phương Thanh
	0913 703 008

	4 
	KL304
	Luật Hành chính 2
	2
	1696
	Nguyễn Lan Hương
	0918 736 747

	5 
	KL114
	Soạn thảo văn bản pháp luật
	2
	1204
	Diệp Thành Nguyên
	0913 033034

	6 
	KL409
	Luật Dân sự 2
	3
	1713
	Tăng Thanh Phương
	085 2240 111

	7 
	KL131
	Pháp luật thương mại 1
	2
	2287
	Đoàn Nguyễn Phú Cường
	0944 328927

	8 
	KL322
	Luật Lao động 1
	2
	1715
	Võ Hoàng Yến
	0918 514 454

	9 
	KL122
	Luật Hôn nhân & gia đình 
	2
	2167
	Huỳnh Thị Trúc Giang
	0939 212 292


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	1. 
	30/12/19
	05/01/20
	
	
	
	
	KL322
	KL322
	

	2. 
	06/01/20
	12/01/20
	KL114
	KL322
	ML011
	ML011
	ML011
	KL322
	

	3. 
	13/01/20
	19/01/20
	KL114
	KL322
	ML011
	ML011
	
	KL322
	

	4. 
	20/01/20
	26/01/20
	Nghỉ tết

	5. 
	27/01/20
	02/02/20
	

	6. 
	03/02/20
	09/02/20
	KL114
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	7. 
	10/02/20
	16/02/20
	KL114
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	8. 
	17/02/20
	23/02/20
	KL114
	KL120
	KL120
	KL322
	KL322
	
	

	9. 
	24/02/20
	01/03/20
	KL114
	
	
	
	
	
	

	10. 
	02/03/20
	08/03/20
	KL114
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	
	

	11. 
	09/03/20
	15/03/20
	KL114
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409(tối)

	12. 
	16/03/20
	22/03/20
	KL409
	KL409
	KL322
	KL322
	ML011
	
	

	13. 
	23/03/20
	29/03/20
	KL302
	KL302
	KL302
	KL302
	KL302
	
	

	14. 
	30/03/20
	05/04/20
	KL302
	KL302
	KL302
	KL302
	KL302
	ML011
	KL409(S+C)

	15. 
	06/04/20
	12/04/20
	KL304
	KL304
	KL304
	ML011
	ML011
	ML011
	

	16. 
	13/04/20
	19/04/20
	KL304
	KL304
	KL304
	ML011
	ML011
	
	

	17. 
	20/04/20
	26/04/20
	KL304
	KL304
	KL304
	ML011
	
	
	

	18. 
	27/04/20
	03/05/20
	KL304
	ML011
	ML011
	
	
	
	

	19. 
	04/05/20
	10/05/20
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	
	

	20. 
	11/05/20
	17/05/20
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	
	

	21. 
	18/05/20
	24/05/20
	KL114
	Thi ML011
	
	KL120
	KL120
	
	

	22. 
	25/05/20
	31/05/20
	KL114
	KL114
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	23. 
	01/06/20
	07/06/20
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	
	

	24. 
	08/06/20
	14/06/20
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	
	

	25. 
	15/06/20
	21/06/20
	KL114
	KL114
	KL409
	KL409
	KL409
	
	

	26. 
	22/06/20
	28/06/20
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	27. 
	29/06/20
	05/07/20
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Trợ lý Đào tạo


Nguyễn Kim Sơn
